
Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2 12A1 12A2

GVCN Lam Đức Ngọc Phương Huệ Phượng Quyên Hợp Hằng Vân Dung Tuyết

Tiết 1 SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ SH dưới cờ

Tiết 2 Toán - Minh Văn - Đức Địa - Hồng Sinh - Tuyết Lý - Huệ Văn - Dung HĐTN-HN - Ngọc Lý - Hợp Tin - Phương Văn - Lam Toán - Vân Toán - Điền

Tiết 3 Toán - Minh Văn - Đức Địa - Hồng Sinh - Tuyết Lý - Huệ Văn - Dung Sinh - Quyên Lý - Hợp Tin - Phương Văn - Lam Toán - Vân Toán - Điền

Tiết 4 Sinh - Tuyết Sinh - Quyên Sử - Ngọc Tin - Phương Toán - Minh Lý - Huệ Văn - Dung Toán - Điền Văn - Lam Toán - Vân Hóa - Phượng Văn - Đức

Tiết 5 Sinh - Tuyết Toán - Điền Toán - Vân Sử - Ngọc Toán - Minh Sinh - Quyên Văn - Dung Văn - Lam Tin - Phương Hóa - Phượng Văn - Đức

Tiết 1 Văn - Lam Tin - Phương Văn - Đức Địa - Hồng Sinh - Tuyết Toán - Điền Hóa - Phượng Văn - Dung Toán - Minh Lý - Hợp Toán - Vân Địa - Cữu

Tiết 2 Văn - Lam Tin - Phương Văn - Đức Địa - Hồng Sinh - Tuyết Toán - Điền Sinh - Quyên Văn - Dung Toán - Minh Lý - Hợp Toán - Vân Địa - Cữu

Tiết 3 Địa - Hồng HĐTN-HN - Đức Tin - Phương Toán - Vân Toán - Minh Văn - Dung Toán - Điền Sinh - Quyên Hóa - Phượng Văn - Lam Địa - Cữu Sinh - Tuyết 

Tiết 4 Tin - Phương Địa - Hồng Lý - Hợp Văn - Đức Toán - Minh Văn - Dung Toán - Điền Sinh - Quyên Hóa - Phượng Văn - Lam Sinh - Tuyết 

Tiết 5 Tin - Phương Địa - Hồng Lý - Hợp Văn - Đức Tin - Minh Hóa - Phượng Toán - Điền Văn - Lam

Tiết 1 Toán - Minh Lý - Huệ Văn - Đức Toán - Vân HĐTN-HN - Ngọc Sử - Cường Sinh - Quyên Văn - Dung Địa - Cữu Hóa - Phượng Sử - Hằng Toán - Điền

Tiết 2 Toán - Minh Lý - Huệ Văn - Đức Toán - Vân Sử - Cường HĐTN-HN - Ngọc Hóa - Phượng Văn - Dung Sinh - Quyên Địa - Cữu Sử - Hằng Toán - Điền

Tiết 3 Địa - Hồng Sử - Hằng Toán - Vân Văn - Đức Hóa - Phượng Lý - Huệ Văn - Dung Toán - Điền Toán - Minh Sinh - Quyên Địa - Cữu Sử - Ngọc

Tiết 4 Lý - Huệ Sử - Hằng Toán - Vân Văn - Đức Hóa - Phượng Văn - Dung Toán - Điền Toán - Minh

Tiết 5

Tiết 1 HĐTN-HN - Dũng Toán - Điền Toán - Vân Sử - Ngọc Văn - Dung Tin - Minh Lý - Hợp Hóa - Phượng Sử - Hằng Sinh - Quyên Sinh - Tuyết Lý - Huệ

Tiết 2 Sử - Hằng Toán - Điền Sử - Ngọc HĐTN-HN - Cường Văn - Dung Tin - Minh Lý - Hợp Hóa - Phượng Sinh - Quyên Toán - Vân Sinh - Tuyết Lý - Huệ

Tiết 3 Lý - Huệ Sinh - Quyên HĐTN-HN - Ngọc Lý - Hợp Sinh - Tuyết Toán - Điền Tin - Minh Sử - Hằng Toán - Vân Văn - Dung Hóa - Phượng

Tiết 4 Toán - Điền Tin - Minh HĐTN-HN - Hằng Hóa - Phượng Văn - Dung

Tiết 5

Tiết 1 Văn - Lam Toán - Điền Sinh - Tuyết Toán - Vân Văn - Dung Sinh - Quyên Sử - Hằng Tin - Minh Lý - Hợp Tin - Phương Lý - Huệ Văn - Đức

Tiết 2 Văn - Lam Văn - Đức Sinh - Tuyết Tin - Phương Văn - Dung Sinh - Quyên Toán - Điền Tin - Minh Lý - Hợp Sử - Hằng Lý - Huệ Hóa - Phượng

Tiết 3 Sử - Hằng Văn - Đức Tin - Phương Lý - Hợp Tin - Minh Hóa - Phượng Toán - Điền Sinh - Quyên Văn - Lam Toán - Vân Văn - Dung Sử - Ngọc

Tiết 4 SH-HĐTN-HN SH-HĐTN-HN SH-HĐTN-HN SH-HĐTN-HN SH-HĐTN-HN SH-HĐTN-HN SH-HĐTN-HN SH-HĐTN-HN Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp

Tiết 5

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 3

Tiết 4

Tiết 5

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Dũng

Bảy

Tiết 1 (07h00'-07h45')

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Tiết 2 (07h50'-08h35')

Tiết 3 (08h55'-09h40')

Tiết 4 (09h45'-10h30')

Tiết 5 (10h35'-11h20')

Thời gian

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỜI KHÓA BIỂU HỌC SÁNG

TT GDTX LONG ĐIỀN - ĐẤT ĐỎ HKI Năm học 2022-2023. Áp dụng từ ngày: 26/09/2022
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